
STT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Dân tộc

1 011188015           Lê Việt Anh Nam Kinh

2 011188017           Nguyễn Thị Vân Anh Nữ Kinh

3 011188019           Nguyễn Đức Ánh Nam Kinh

4 011188021           Nguyễn Công Bắc Nam Kinh

5 011188024           Nguyễn Vũ Kim Chi Nữ Kinh

6 011188028           Nguyễn Bá Dũng Nam Kinh

7 011188031           Đặng Văn Minh Đức Nam Kinh

8 011188034           Đặng Thị Ngọc Hà Nữ Kinh

9 011188037           Nguyễn Đức Hải Nam Kinh

10 011188040           Nguyễn Thị Hải Nữ Kinh

11 011188043           Nguyễn Thành Hiếu Nam Kinh

12 011188046           Phạm Thu Hoan Nữ Kinh

13 011188049           Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ Kinh

14 011188052           Kim Hoàng Long Nam Kinh

15 011188055           Trần Văn Mẫn Nam Kinh

16 011188058           Bùi Xuân Nam Nam Kinh

17 011188061           Kim Ngọc Năng Nam Kinh

18 011188066           Phạm Hồng Nhưng Nữ Kinh

19 011188070           Nguyễn Công Phương Nam Kinh

20 011188074           Nguyễn Thị Thu Phương Nữ Kinh

21 011188078           Bùi Xuân Quý Nam Kinh

22 011188082           Kim Thị Tâm Nữ Kinh

23 011188085           Bùi Quang Thắng Nam Kinh

24 011188088           Nguyễn Văn Thắng Nam Kinh

25 011188091           Trần Ngọc Thịnh Nam Kinh

26 011188094           Nguyễn Văn Thuần Nam Kinh

27 011188097           Kim Thị Thu Thủy Nữ Kinh

28 011188101           Nguyễn Anh Tuấn Nam Kinh

29 011188104           Nguyễn Thành Vượng Nam Kinh

30 011188107           Lê Thị Hải Yến Nữ Kinh

Tổng: 30



Ngày sinh Thôn Số điện thoại

10/10/2003 Thôn Phú khê

09/11/2003 Thôn Lai Tảo

25/05/2003 Thôn Mỹ Tiên

14/12/2003 Thôn Lai Tảo

16/12/2003 Thôn Đăng Hạ

08/03/2003 Thôn Lai Tảo

30/06/2003 Thôn Phú Hữu

15/12/2003 Thôn Phú khê

04/09/2003 Thôn Mỹ Tiên

15/12/2003 Thôn Đăng Hạ

30/01/2003 Thôn Đăng Hạ

18/02/2003 Thôn Bột Xuyên

13/10/2003 Thôn Bột Xuyên

03/03/2003 Thôn Lai Tảo

26/02/2003 Thôn Phú Văn

04/06/2003 Thôn Mỹ Tiên

22/07/2003 Thôn Phú Hữu

10/02/2003 Thôn Bột Xuyên

31/01/2003 Thôn Lai Tảo

15/08/2003 Thôn Lai Tảo

01/12/2003 Thôn Mỹ Tiên

18/12/2001 Thôn Phú Hữu

10/04/2003 Thôn Mỹ Tiên

06/03/2003 Thôn Mỹ Tiên

01/04/2003 Thôn Mỹ Tiên

27/08/2003 Thôn Phú khê

12/09/2003 Thôn Phú Hữu

05/09/2003 Thôn Lai Tảo

20/08/2003 Thôn Phú khê

27/03/2003 Thôn Lai Tảo


